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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Ôn tập 1 Cuối học kì 2 trang 99 

VBT Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 sách Chân Trời Sáng Tạo được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy 

đủ và ngắn gọn dưới đây. 

Câu 1 (trang 99 VBT Tiếng Việt  2 CTST Tập 1) 

Chọn từ ngữ trong khung rồi điền vào chỗ trống: 

chăm chỉ, cao vút, dịu mát, nhỏ nhắn, xinh đẹp 

  

Buổi chiều, trời ............. dần. Sơn ca khoe giọng hát ................. Sẻ nâu .............. và chim gáy 

hiền lành cùng .................. nhặt thóc trên các thửa ruộng. Còn lũ bướm ............. thì rập rờn bay 

lượn. 

                                                                        Theo Trung Thu 

Trả lời 

Buổi chiều, trời dịu mát dần. Sơn ca khoe giọng hát cao vút. Sẻ nâu nhỏ nhắn và chim gáy hiền 

lành cùng chăm chỉ nhặt thóc trên các thửa ruộng. Còn lũ bướm xinh đẹp thì rập rờn bay lượn. 

Câu 2 (trang 99 vở bài tập Tiếng Việt  2 CTST Tập 1) 

Điền dấu câu phù hợp vào . Chép lại đoạn văn, viết hoa chữ đầu câu. 

Thanh đi, người thẳng, mạnh  cạnh bà lưng đã còng  tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà 

che chở cho mình như những ngày còn nhỏ. 

Bà nhìn cháu, giục: 

- Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi  
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Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy thanh thản và bình yên như thế  ở đấy, bà lúc nào 

cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh. 

Trả lời 

Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở 

cho mình như những ngày còn nhỏ. 

Bà nhìn cháu, giục: 

- Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi! 

Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy thanh thản và bình yên như thế. Ở đấy, bà lúc nào cũng 

sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh. 

Câu 3 (trang 100 VBT Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 1) 

Viết 2 – 3 câu nói về tình cảm của em với người thân. Trong câu có sử dụng dấu 

phẩy hoặc dấu chấm than. 

Trả lời 

Trong gia đình, em rất yêu thương bố mẹ. Bố mẹ là người luôn quan tâm đến em, lo cho em từ 

bữa ăn đến giấc ngủ. Em hứa sẽ học thật giỏi để bố mẹ vui lòng. 

Câu 4 (trang 100 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 1) 

Viết những nội dung đã trao đổi với bạn sau khi đọc một bài thơ về cảnh đẹp thiên nhiên 

vào Phiếu đọc sách. 

Bài thơ về cảnh đẹp thiên nhiên 

Tên bài thơ: .............................. 

Hình ảnh đẹp: ............................... 

Khổ thơ hay: ..................................... 
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Trả lời 

Tên bài thơ: Chị gió 

Hình ảnh đẹp: võng ru bé ngủ 

Khổ thơ hay:  

Mẹ bận phơi áo sân ngoài 

Võng ru bé ngủ - miệt mài cứ ru 
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